
 

GÓI KHÁM 

        TẦM SOÁT SỨC KHỎE TỔNG QUÁT CHUYÊN SÂU 
          GIÁ DỊCH VỤ: 2.137.000 ĐỒNG - 2.242.100 ĐỒNG 

      ______ 

 
Gói khám tầm soát sức khỏe tổng quát chuyên sâu giúp chúng ta kiểm tra, đánh 

giá chức năng gan, thận, tuyến giáp, đái tháo đường, gout, viêm khớp dạng thấp, rối loạn 

mỡ máu; Đánh giá một số bất thường ở phổi, tim, tuyến vú, ổ bụng, nước tiểu, phát hiện 

viêm gan siêu vi B, C; Đánh giá mật độ xương để chẩn đoán loãng xương,.. từ đó kịp thời 

phát hiện các bệnh lý (nếu có) và điều trị sớm. 

Đối tượng: Tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên và có thể khám lặp lại mỗi 6-12 tháng 

STT TÊN DỊCH VỤ 
GIÁ TIỀN 

NAM  NỮ 

1 Tổng phân tích tế bào máu ngoại biên 49.700 49.700 

2 Tổng phân tích nước tiểu 28.600 28.600 

3 Glucose 22.400 22.400 

4 HbA1c 105.300 105.300 

5 Ure 22.400 22.400 

6 Creatinin 22.400 22.400 

7 Acid Uric 22.400 22.400 

8 AST 22.400 22.400 

9 ALT 22.400 22.400 

10 GGT 20.000 20.000 

11 Protein TP 22.400 22.400 

12 Albumin 22.400 22.400 

13 Ion đồ (Na, K, Cl) 30.200 30.200 

14 Canxi ion hóa 16.800 16.800 

15 Cholesterol TP 

84.000 84.000 
16 Triglycerid 

17 HDL-C 

18 LDL-C 

19 HbsAg (miễn dịch tự động) 81.700 81.700 

20 Anti HCV  (miễn dịch tự động) 130.500 130.500 

21 TSH 61.700 61.700 

22 fT4 67.300 67.300 



 

STT TÊN DỊCH VỤ 
GIÁ TIỀN 

NAM NỮ 

23 RF 39.200  

24 Điện tim thường (ECG) 39.900 39.900 

25 Xquang ngực thẳng 130.000 130.000 

26 Siêu âm màu bụng tổng quát  144.300 144.300 

27 Siêu âm màu tuyến giáp  144.300 144.300 

28 Siêm âm tuyến vú (Nữ)  144.300 

29 Siêu âm tim 318.000 318.000 

30 Siêu âm động mạch cảnh hai bên 318.000 318.000 

31 Đo mật độ xương bằng DEXA (> 50 tuổi) 148.300 148.300 

  TỔNG CHI PHÍ GÓI KHÁM / NGƯỜI BỆNH 2.137.000 2.242.100 

 

 

LỜI DẶN TRƯỚC KHI THỰC HIỆN: 

- Bệnh phẩm máu được chỉ định làm các xét nghiệm hóa sinh và huyết học nên được lấy 

máu vào buổi sáng sớm khi khách hàng chưa ăn uống. 

- Khách hàng nên nhịn đói và không dùng các chất kích thích như cà phê, thuốc lá, rượu, 

bia... 08 giờ trước khi lấy máu (trừ những chỉ định đặc biệt thì thời gian nhịn đói có thể 

ngắn hơn ví dụ như người bệnh cấp cứu hoặc làm một số xét nghiệm có yêu cầu của bác 

sỹ). 

- Khách hàng ngừng các hình thức tập luyện 24-48 giờ, ngủ ít nhất 05 giờ và không dùng 

bất cứ thuốc gì trước khi lấy máu (kể cả vitamin và thuốc tránh thai). 

 


